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Câu 1: Đọc đoạn thông tin trên rồi trả lời các câu hỏi bên dưới:

 Vụ cháy rừng đầu năm 2020 tại Australia cả nước có tổng số 24 người chết, bao gồm một số lính cứu hoả và tình nguyện viên. Hơn 5,9 triệu ha đã bị đốt cháy - bằng diện tích nước Bỉ và Haiti cộng lại. Khoảng 500 triệu động vật bị chết, trong đó có 8.000 gấu túi Koala. Đúng như dự đoán của các chuyên gia, biến đổi khí hậu sẽ càng khiến nạn cháy rừng ở Australia diễn biến phức tạp hơn, với tần suất cao hơn. Rất hiếm có quốc gia phát triển nào lại dễ chịu tổn thương vì nạn cháy rừng như xứ chuột túi. Mùa hè ở Australia vốn đã khô nóng, biến đổi khí hậu càng khiến thời gian nắng nóng kéo dài, khiến thời tiết càng khó lường và thảm thực vật cằn cỗi, dễ bén lửa. (Theo báo Tuổi trẻ Online).
a) Đoạn thông tin trên nói vấn nạn gì? 
b) Tác hại của vấn đề trên là gì? 

c) Từ những tác hại sau mỗi vụ cháy rừng kể trên. Em hãy nêu 4 biện pháp để góp phần làm giảm nguy cơ các vụ cháy rừng ở nước ta? 
Câu 2: Ghép cột A và cột B sao cho hợp lý:

	Cột A
	Cột B

	1) Phôi của hạt 1 lá mầm có bao nhiêu lá mầm?
	2 lá mầm

	2) Đặc điểm chủ yếu nhất để phân biệt hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm là gì?
	3 cách phát tán

	3) Có mấy cách phát tán của quả và hạt?
	Số lá mầm của phôi

	4) Quả chò, quả đậu phộng thuộc loại quả gì?
	Quả mọng

	5) Quả cam, quả cà chua thuộc loại quả gì?
	1 lá mầm

	6) Cây nhãn, cây xoài thuộc lớp mấy lá mầm?
	Quả khô không nẻ


Câu 3: Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hay cây cụ thể cho các chuỗi liên tục sau đây:


a) Thực vật                         Động vật ăn cỏ                          Động vật ăn thịt


b) Thực vật                     Động vật                           Người

PHIẾU HỌC TẬP SINH HỌC 6

TUẦN 26

Câu 1: Em hãy lựa chọn các cụm từ trong ngoặc đơn sau đây (Rễ cọc, Rễ chùm, Thân gỗ, thân cỏ hoặc thân leo, Gân lá hình song song hay hình cung, Gân hình mạng, Thân cỏ hoặc thân cột, Phôi của hạt có 2 lá mầm, Có 3 và 6 cánh hoa., Có 4 – 5 cánh, Phôi của hạt có 1 lá mầm) để hoàn thành vào bảng bên dưới 
	Đặc điểm
	Cây 2 lá mầm
	Cây 1 lá mầm

	Kiểu rễ
	
	

	Kiểu thân
	
	

	Kiểu gân lá
	
	

	Số cánh hoa
	
	

	Số lá mầm của phôi
	
	


Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Từ lâu con người và cây xanh có mối quan hệ mật thiết với nhau, cây xanh cung cấp cho chúng ta khí O2 để thở và hấp thụ khí CO2 do quá trình hoạt động của chúng ta thải ra. Cây xanh là nhà máy cải tạo chất lượng không khí cho chúng sống bằng cách lọc tất cả bụi có hại cho phổi chúng ta. Bạn có biết không? Khoảng ½ ha cây xanh có thể cung cấp một lượng O2 đủ cho 18 người. Những năm gần đây, các nghiên cứu về lâm nghiệp đô thị cho thấy rằng cây xanh đô thị có giá trị gấp nhiều lần không những vật chất hữu hình mà còn vật chất vô hình so với chi phí trồng, chăm sóc và bảo vệ. Các chuyên gia về lâm nghiệp đô thị cho biết:
- Cây xanh có khả năng làm sạch môi trường:
Trong quá trình tổng hợp dinh dưỡng, cây xanh hấp thụ khí CO2 và một số loại bụi có hại khác thải ra môi trường do quá trình hoạt động của con người và biến đổi thành khí O2 cho chúng ta thở.
- Giảm nhiệt độ và tiếng ồn:
Vào mùa hè, dưới tán lá nhiệt độ có thể giảm từ 2 đến 4oC bằng cách tiết hơi nước qua khí khổng của lá và ngăn cản không cho ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất và giảm hấp thu nhiệt trên nhựa. Cây xanh hoạt động như vùng đệm hấp thu tiếng ồn vì lá cây và thân cây chia cắt nhỏ sóng âm thanh. Nếu trồng đai rừng rộng 30m và cây cao 12m có thể giảm 50% tiếng ồn.
- Cải thiện sức khỏe:
Cuộc sống ở thành thị luôn đòi hỏi con người hoạt động như một cổ máy, công việc và cuộc sống chịu nhiều áp lực nặng nề. Do đó, sau những giờ căn thẳng được thư giản trong công viên, vườn cây hoặc các nhà hàng có cây xanh sẽ làm cho mọi người giảm bớt đi sức nặng về thể chất và tinh thần. Các nghiên cứu y học mới đây cho thấy rằng, bệnh nhân điều trị trong phòng cây xanh hoặc các khoảng không xanh thì bệnh có khuynh hướng phục hồi nhanh hơn...

a) Em hãy cho biết vì sao: “Từ lâu con người và cây xanh có mối quan hệ mật thiết với nhau”?

b) Em hãy nêu những tác dụng chính của cây xanh đối với tất cả các loài sinh vật.

c) Em hãy nêu ít nhất 4 nguyên nhân vì sao ta phải tích cực trồng cây rừng?
Câu 3: Em hãy lựa chọn cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng bên dưới 
	Đặc điểm
	Những cụm từ thích hợp

	Rễ
	Rễ giả, là những sợi nhỏ. Rễ thật, có lông hút

	Thân
	Cấu tạo đơn giản, không phân nhánh. Thân, cuống lá có mạch dẫn

	Lá
	Gồm có 1 lớp tế bào, có một đường gân nhỏ. Lá có nhiều lớp tế bào, lá chia thùy.

	Mạch dẫn
	Chưa có mạch dẫn. Có mạch dẫn thật sự. 


Bảng so sánh sự khác nhau giữa cây rêu và cây dương xỉ
	Đặc điểm
	Cây rêu
	Cây dương xỉ

	Rễ
	
	

	Thân
	
	

	Lá
	
	

	Mạch dẫn
	
	


là thức ăn





là thức ăn





là thức ăn








là thức ăn











